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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đánh giá thực tiễn triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) và thực hiện Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, kết quả cụ thể như sau:
[bookmark: bookmark1224]I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
[bookmark: bookmark1225]1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách/dự thảo 
Trong giai đoạn 2020-2026, tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, dẫn đến xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu sang khu vực Đông Nam Á. Với vai trò là một mắt xích quan trọng, Việt Nam đã chủ động tham gia sâu rộng vào mạng lưới các Hiệp định thương mại tự do và thỏa thuận tạo thuận lợi thương mại, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hiện đại hóa thủ tục hải quan quá cảnh.
1.1. Bối cảnh trong nước
Việc tổng kết thi hành Nghị định số 46/2020/NĐ-CP được thực hiện trong giai đoạn Đảng và Nhà nước quyết liệt thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, cụ thể qua các chủ trương, đường lối, chính sách:
​Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Tại mục 5 phần III Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ: “Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực”; “Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính”; 
​Nghị quyết số 66/NQ-TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó tại mục 2, phần III Nghị quyết đã đặt ra nhiệm vụ: “triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý…”.
Nghị quyết số 68/NQ-TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đưa ra giải pháp về đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, trong đó, tại mục 2.1 phần III Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ “Minh bạch hoá, số hoá, thông minh hoá, tự động hoá, áp dụng triệt để trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong thực hiện các quy trình, thủ tục hành chính, nhất là về ….thuế, hải quan... Thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo; Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn; Tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính;”
​Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/03/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2025 và 2026, trong đó chỉ đạo quyết liệt loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, giảm bớt thành phần hồ sơ giấy và các rào cản trong các lĩnh vực.
Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Cụ thể, tại số thứ tự (STT) 15, 16 Phần I Phương án ban hành kèm Quyết định đã phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với các thủ tục hành chính liên quan đến Nghị định số 46/2020/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk227069196]Quyết định số 2421/QĐ-BTC ngày 09/07/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính năm 2025. Cụ thể, tại STT 27 Phần I Phương án ban hành kèm Quyết định đã phê duyệt phương án đơn giản hoá đối với thủ tục hành chính liên quan đến Nghị định số 46/2020/NĐ-CP và Thông tư số 42/2020/TT-BTC.
Nghị quyết số 66.7/2026/NQ-CP ngày 15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, theo đó, thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính bằng việc khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Cụ thể, tại điểm a khoản 1 Điều 4, điểm a khoản 5 Điều 4 Nghị quyết quy định thành phần hồ sơ thủ tục hành chính được thay thế bằng việc sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu bao gồm “Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Thẻ Căn cước, Giấy chứng nhận căn cước”, “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Nghị quyết  có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến ngày 28/02/2027.
Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/04/2026 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó, tại STT XII, XIII Phần C Phụ lục I.9 ban hành kèm theo Nghị quyết quy định về đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến các Điều 34, 35 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP. Tại STT 40 Phần II Phụ lục II Nghị quyết đã liệt kê Nghị định số 46/2020/NĐ-CP là văn bản được đề xuất sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/04/2026 đến ngày 28/02/2027.
1.2. Trong khuôn khổ nội khối ASEAN:
[bookmark: _Hlk227154351]Trong những năm qua, ASEAN đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), hướng tới một thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất. Việc tự do hóa thương mại không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) mà còn tập trung mạnh mẽ vào việc dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan và hài hòa hóa thủ tục hải quan, logistics xuyên biên giới. Để hiện thực hóa mục tiêu kết nối hạ tầng và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, ASEAN đã thiết lập khung pháp lý vững chắc thông qua bộ ba hiệp định quan trọng về vận tải:
[bookmark: _Hlk227154373]​- Hiệp định Khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh ký kết tại Hà Nội, Việt Nam năm 1998 (AFAFGIT): Đây là văn bản nền tảng nhất, thiết lập các quy tắc chung cho việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh giữa các quốc gia thành viên mà không bị phân biệt đối xử hoặc chịu các thủ tục kiểm soát quá mức tại biên giới.
​- Hiệp định Khung ASEAN về vận tải đa phương thức (AFAMT) ký kết năm 2005 tại Viên Chăn, Lào: Thiết lập cơ sở pháp lý cho việc kết hợp nhiều phương thức vận tải (đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không), giúp tối ưu hóa chi phí và thời gian cho chuỗi cung ứng khu vực.
​- Hiệp định Khung ASEAN về tạo thuận lợi cho vận tải liên quốc gia (AFAFIST) ký kết năm 2012 tại Manila, Philippines: Hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa giữa các nước có chung đường biên giới, tạo điều kiện cho phương tiện vận tải đường bộ di chuyển sâu vào lãnh thổ của nhau một cách thuận tiện.
[bookmark: _Hlk227154410]​Trong các điều ước quốc tế nêu trên, Hiệp định AFAFGIT đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết bài toán hàng hóa quá cảnh giữa các nước thành viên ASEAN đi/đến từ các nước ngoài ASEAN. Đặc biệt, Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan là trụ cột kỹ thuật quan trọng quy định việc vận hành Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) - một hệ thống công nghệ thông tin tập trung cho phép doanh nghiệp thực hiện toàn bộ lộ trình quá cảnh chỉ với “Một tờ khai – Một bảo lãnh – Một phương tiện vận tải”.
Trên thế giới, trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, trở thành động lực then chốt để tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia tiên tiến hiện ưu tiên thiết lập hạ tầng dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây nhằm tối ưu hóa quản trị công trị công và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Xu hướng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện hành lang pháp lý và thể chế hóa các quy định về giao dịch điện tử, an ninh mạng nhằm áp dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số. Việc chủ động thích ứng không chỉ thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, mà còn tạo ra cơ hội đột phá để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đảm bảo thượng tôn pháp luật trong không gian số.
[bookmark: bookmark1226]​Việc triển khai Nghị định 46/2020/NĐ-CP và Thông tư số 42/2020/TT-BTC chính là bước nội luật hóa các cam kết tại Nghị định thư 7, tạo ra công cụ quản lý hải quan hiện đại, thay thế cho các phương thức quá cảnh truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ giấy và hệ thống quy định riêng lẻ của từng quốc gia. 
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, trong đó các thủ tục hành chính liên quan đến Nghị định số 46/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá tổng kết thi hành đối Nghị định số 46/2020/NĐ-CP thông qua việc lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Hải quan và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 
Ngày 31/3/2026, Bộ Tài chính có văn bản số 3947/BTC-CHQ đề nghị đánh giá tổng kết thi hành Nghị định số 46/2020/NĐ-CP gửi các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố và một số Hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến vận tải, logistics chuyên tuyến ASEAN. Trên cơ sở Báo cáo tổng kết thi hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị chủ trì soạn thảo đã tổng hợp, xây dựng Báo cáo theo đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 của Chính phủ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
[bookmark: bookmark1227]1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Cục Hải quan đã xác định việc triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình hiện đại hóa hải quan và thực hiện cam kết tại Nghị định thư 7. Công tác tổ chức thi hành được thực hiện đồng bộ trên các phương diện sau:
-  Về phía Bộ Tài chính:
+ Về cơ sở pháp lý: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2020/NĐ-CP để tạo hành lang pháp lý thực hiện Nghị định, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22/05/2020 quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa. Thông tư đóng vai trò là hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu thông tin điện tử, mẫu tờ khai quá cảnh ASEAN và các biểu mẫu, chứng từ thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan, đảm bảo tính tương thích giữa quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn chung ASEAN quy định tại Hiệp định. Như vậy, Nghị định 46/2020/NĐ-CP và Thông tư 42/2020/TT-BTC đã tạo lập cơ sở pháp lý đầy đủ, minh bạch, giúp công chức hải quan và doanh nghiệp có căn cứ thực hiện thống nhất.
Như vậy, Việt Nam là một trong số các quốc gia tiên phong thực hiện luật hoá đầy đủ các hạng mục của Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan như: thủ tục hải quan quá cảnh ACTS, thủ tục hải quan trong trường hợp hệ thống gặp sự cố, giấy phép liên vận, bảo lãnh quá cảnh, chế độ doanh nghiệp quá cảnh ưu tiên.
+ Về hạ tầng công nghệ thông tin: đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN và nhà tài trợ Dự án ARISE+, triển khai thiết lập hạ tầng phần cứng và cài đặt phần mềm, phục vụ triển khai vận hành Hệ thống ACTS.
+ Về công tác đào tạo: Công tác nâng cao năng lực thực thi cho đội ngũ cán bộ chủ chốt được chú trọng đặc biệt. Từ năm 2020-2022, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã tổ chức hơn các đợt tập huấn chuyên sâu cho công chức hải quan tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trọng điểm và các chi cục hải quan cửa khẩu. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ năng vận hành phần mềm ACTS, quy trình xử lý bảo lãnh trên hệ thống và các kịch bản ứng phó khi hệ thống gặp sự cố.
+ Về tuyên truyền, phổ biến: Nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận phương thức vận tải mới, cơ quan Hải quan đã chủ trì và phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn phổ biến pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp logistics, vận tải và xuất nhập khẩu, tuyên truyền về Hệ thống ACTS và Nghị định 46/2020/NĐ-CP thông qua Tạp chí Hải quan. Các nội dung tuyên truyền đã tập trung làm rõ về lợi ích của tờ khai ACTS, cơ chế bảo lãnh và các điều kiện để trở thành doanh nghiệp quá cảnh ưu tiên, qua đó giúp doanh nghiệp có nhận thức về Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN và mạnh dạn thử nghiệm thủ tục mới.
- Về phía Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng): 
+ Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 158/2024/NĐ-CP trong đó quy định việc cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN và Giấy phép liên vận ASEAN để thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải, từ đó đã thiết lập cơ sở pháp lý đối với cấp phép hoạt động vận tải qua biên giới, trong đó có vận tải quá cảnh ACTS.
+ Về quy định tuyến đường, cửa khẩu được phép quá cảnh hải quan ACTS: Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư 37/2023/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2025/TT-BXD về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới, trong đó, quy định chi tiết tuyến đường, cửa khẩu được phép quá cảnh hải quan ASEAN, phù hợp với quy định tại Hiệp định AFAFGIT và Nghị định thư 1, 2 của Hiệp định.
[bookmark: bookmark1228]2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật:
2.1. Kết quả về triển khai, vận hành Hệ thống ACTS:
Hệ thống ACTS bắt đầu vận hành chính thức từ ngày 30/11/2020, với bảy nước thành viên tham gia gồm Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hệ thống ACTS được vận hành bởi Đội quản lý Trung tâm thường trực tại trụ sở Ban thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia), với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Liên minh châu Âu (EU) thông qua Dự án ARISE+. (Dự án đã kết thúc từ năm 2024). Tính đến ngày 31/12/2025, đã có 717 lô hàng quá cảnh được thực hiện thủ tục hải quan thông qua hệ thống ACTS chủ yếu qua Singapore, Malaysia và Thái Lan.
[image: ]
Biểu đồ 1: Số lượng lô hàng quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS
Một số thành tựu đạt được như sau:
- Về cơ sở pháp lý: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2024 quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan; Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 158/2024/NĐ-CP; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22/5/2020 quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành Thông tư 37/2023/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2025/TT-BXD về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới, trong đó, quy định chi tiết tuyến đường, cửa khẩu được phép quá cảnh hải quan ASEAN.
- Về triển khai bảo lãnh quá cảnh hải quan: Thực hiện Nghị định 46/2020/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) đã thực hiện tuyên truyền và Vietcombank chính thức trở thành nhà phát hành dịch vụ ACTS đầu tiên. Tiếp theo đó, tới Tháng 10 năm 2025, BIDV và TECHCOMBANK là 02 ngân hàng tiếp theo tham gia cung cấp dịch vụ bảo lãnh quá cảnh. Cho tới nay có 03 cửa khẩu quốc tế triển khai ACTS gồm Cầu Treo, Lao Bảo, Mộc Bài, ghi nhận đã có những doanh nghiệp đăng ký bảo lãnh thành công và tiềm năng phát triển của bảo lãnh quá cảnh tại Việt Nam.
- Về hạ tầng công nghệ thông tin: Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) đã tập trung nguồn lực để xây dựng và vận hành nút mạng ACTS tại Việt Nam. Đến nay, đã hoàn thành kết nối đường truyền thông suốt giữa Hệ thống ACTS quốc gia với Trung tâm điều hành tại Jakarta (Indonesia) và hệ thống của các quốc gia thành viên đã triển khai (Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar). Hạ tầng kỹ thuật được đảm bảo tính bảo mật cao, khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực, cho phép theo dõi hành trình lô hàng xuyên biên giới từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc trong nội khối ASEAN.
- Về triển khai vận hành Hệ thống và hợp tác quốc tế: Việt Nam đã thể hiện vai trò thành viên tích cực và trách nhiệm trong việc xây dựng hệ thống chung. Trong quá trình thực hiện, đại diện Hải quan Việt Nam đã tham gia tổng cộng 41 cuộc họp nhóm làm việc và các cuộc họp định kỳ với Nhóm triển khai của khu vực ASEAN. Thông qua các cơ chế thảo luận này, Việt Nam đã chủ động đề xuất giải quyết các bất đồng về kỹ thuật, thống nhất các diễn giải pháp lý còn khác biệt giữa các quốc gia, đồng thời cùng các đối tác khắc phục triệt để những vướng mắc, tồn đọng trong việc trao đổi thông tin điện tử, góp phần hoàn thiện vận hành hệ thống ACTS trên toàn khu vực.
2.2. Ưu điểm:
Việc triển khai Hệ thống ACTS đã nỗ lực thuận lợi hóa thương mại nội khối ASEAN, mang lại những giá trị thiết thực cho cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Ưu điểm nổi bật của hệ thống này chính là khả năng số hóa toàn diện quy trình nghiệp vụ thông qua việc áp dụng tờ khai điện tử duy nhất cho toàn bộ hành trình. Thay vì phải chuẩn bị các bộ hồ sơ giấy phức tạp và lặp đi lặp lại tại mỗi điểm dừng, doanh nghiệp có thể truyền gửi dữ liệu trước đến cơ quan hải quan của tất cả các quốc gia trên lộ trình. Cơ chế này không chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian thông quan tại các cửa khẩu biên giới mà còn đảm bảo dòng chảy hàng hóa được duy trì liên tục, giảm thiểu tối đa rủi ro ách tắc hay chậm trễ trong chuỗi cung ứng.
Bên cạnh lợi ích về mặt thời gian, Hệ thống ACTS còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành một cách hiệu quả nhờ nguyên tắc “một tờ khai, một hành trình”. Bằng cách khai báo một lần duy nhất tại quốc gia khởi hành, doanh nghiệp có thể loại bỏ hoàn toàn các khoản phí trung gian không cần thiết như chi phí thuê đại lý hải quan tại từng nước quá cảnh hay phí dịch vụ tại biên giới. Đặc biệt, hệ thống này cho phép phương tiện vận tải di chuyển xuyên suốt qua nhiều quốc gia, ví dụ, trong kịch bản lý tưởng như xe tải có thể chạy thẳng từ Việt Nam qua Lào, Thái Lan, Malaysia để đến tận Singapore mà không cần thực hiện việc chuyển tải hay sang xe. Điều này không chỉ giúp tận dụng tối đa công suất phương tiện mà còn hạn chế rủi ro hư hỏng, thất thoát hàng hóa trong quá trình bốc xếp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đơn vị logistics trong khu vực.
2.3. Một số bất cập, hạn chế:
Bên cạnh những kết quả bước đầu về mặt cơ sở pháp lý và triển khai vận hành Hệ thống, việc thực hiện Nghị định 46/2020/NĐ-CP trên thực tế vẫn còn tồn tại những hạn chế, khiến hiệu quả khai thác chưa tương xứng với tiềm năng:
[bookmark: _Hlk227156323]- Một số thủ tục hành chính liên quan đến Hệ thống ACTS chưa được số hoá: Hiện nay, dù tờ khai hải quan quá cảnh đã thực hiện điện tử 100%, nhưng các thủ tục hành chính vẫn đang thực hiện theo phương thức thủ công, điển hình là thủ tục đăng ký tài khoản người dùng trên hệ thống ACTS và thủ tục công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện, chưa phát huy hết tinh thần chuyển đổi số. Những thủ tục này hoàn toàn có khả năng được chuyển đổi sang thực hiện trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cho phép doanh nghiệp thực hiện và nhận kết quả ngay trên hệ thống.
- Mức độ áp dụng hệ thống còn thấp so với tiềm năng: Tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn thực hiện thủ tục quá cảnh qua hệ thống ACTS tại Việt Nam hiện nay vẫn còn ở mức rất khiêm tốn so với tổng lượng hàng hóa quá cảnh qua biên giới. Một nguyên nhân khách quan nhưng trực tiếp là do hệ thống pháp luật và quy trình hải quan của Việt Nam hiện hành (thực hiện qua hệ thống VNACCS/VCIS) đã được cải cách mạnh mẽ, có độ thông thoáng và thuận lợi hóa cao, thậm chí vượt trội hơn so với một số tiêu chuẩn chung mà hệ thống ACTS đang áp dụng. Doanh nghiệp tại Việt Nam đã quen thuộc với các quy trình nội địa vốn có tốc độ xử lý nhanh và tính ổn định cao, đặc biệt là không yêu cầu bảo lãnh quá cảnh dẫn đến tâm lý ưu tiên sử dụng phương thức truyền thống thay vì chuyển sang hệ thống ACTS với các yêu cầu mới về bảo lãnh và chứng từ, chỉ tiêu khai báo chặt chẽ hơn.
- Tính ổn định của hệ thống và thời gian khắc phục sự cố: Mặc dù hạ tầng đã được kết nối, nhưng hệ thống ACTS đôi khi vẫn xảy ra các lỗi kỹ thuật trong việc truyền tải dữ liệu giữa các điểm nút quốc gia. Đáng chú ý, quy trình hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp sửa lỗi giữa các quốc gia thành viên và Ban Thư ký ASEAN còn kéo dài, chưa có cơ chế phản ứng nhanh tức thời. Việc hệ thống gặp lỗi hoặc mất nhiều thời gian để xử lý các sự cố phát sinh đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian luân chuyển hàng hóa, làm giảm lòng tin của các doanh nghiệp vận tải vốn coi trọng tính kịp thời trong logistics.
[bookmark: bookmark1229]3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
[bookmark: _Hlk227156968]Qua thực tiễn triển khai tổng hợp ý kiến từ các đơn vị, trên cơ sở phân tích những hạn chế, bất cập, việc thực thi Nghị định 46/2020/NĐ-CP còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như sau: 
- Về nội dung văn bản nội luật hoá: 
[bookmark: _Hlk227156984]+ Một số thủ tục hành chính liên quan đến Hệ thống ACTS chưa được số hoá đầy đủ: Hiện nay, dù tờ khai hải quan quá cảnh đã thực hiện điện tử 100%, nhưng các thủ tục hành chính vẫn đang thực hiện theo phương thức thủ công, điển hình là thủ tục đăng ký tài khoản người dùng trên hệ thống ACTS và thủ tục công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 
+ Việc giải quyết thủ tục hành chính chưa tận dụng dữ liệu dùng chung, vẫn có tình trạng yêu cầu doanh nghiệp, người khai hải quan phải nộp các chứng từ như bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản chụp Căn cước công dân. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh kết nối liên thông các Cơ sở dữ liệu quốc gia, việc yêu cầu các thành phần hồ sơ này là chưa cần thiết. Sau khi cơ sở dữ liệu quốc gia được liên thông để cơ quan Hải quan có thể chủ động tra cứu, khai thác và xác thực thông tin trực tiếp từ CSDL quốc gia về dân cư và CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
+ Một số thủ tục hành chính chưa được quy định rõ ràng tại Nghị định, như Thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung thông tin và hủy hiệu lực thông tin tài khoản người sử dụng thông qua Hệ thống ACTS đang chưa quy định cụ thể thành phần hồ sơ tại Nghị định mà quy định tại Mẫu ban hành tại Phụ lục Thông tư hướng dẫn. Thủ tục đình chỉ, thu hồi quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên chưa quy định cụ thể cách thức thực hiện trực tiếp, qua bưu chính hay trực tuyến.
- Về nội dung Hiệp định AFAFGIT và Nghị định thư 7: 
+ Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (AFAFGIT) và Nghị định thư 7 được kỳ vọng là đòn bẩy cho thương mại khu vực, nhưng thực tế triển khai vẫn còn nhiều hạn chế về nội dung, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Trước hết, phạm vi vận chuyển bị bó hẹp khi hiện nay chỉ cho phép quá cảnh bằng đường bộ và yêu cầu hàng phải đi theo nguyên container (FCL). Việc không cho phép gom hàng lẻ (LCL) khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận phương thức này do chi phí vận hành cao nếu không đủ lượng hàng lấp đầy container. Bên cạnh đó, hàng hóa chỉ được phép lưu thông trên một số tuyến đường và cửa khẩu nhất định đã được quy định cứng tại Nghị định thư 1, 2 làm giảm tính linh hoạt khi có sự cố về hạ tầng hoặc nhu cầu thay đổi lộ trình.
Đặc biệt, các yêu cầu về bảo lãnh quá cảnh tại Hiệp định tạo ra gánh nặng chi phí lớn và thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp (so với quy định của Việt Nam thì quá cảnh ACTS quy định chặt chẽ hơn và phải có bảo lãnh quá cảnh). Việc phải ký quỹ hoặc chi phí phí bảo lãnh khiến nhiều doanh nghiệp vẫn ưu tiên các phương thức vận chuyển truyền thống thay vì áp dụng thủ tục quá cảnh ACTS theo Hiệp định. 
- Về tổ chức thực thi trong khối ASEAN:
+ Sự không đồng đều trong thực thi ACTS giữa các quốc gia thành viên: Hiệu quả vận hành của hệ thống ACTS mang tính chất chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, do đó yêu cầu tính sẵn sàng đồng bộ của tất cả các nước thành viên. Một số quốc gia trong khối dù đã ký kết Hiệp định nhưng đến nay vẫn chưa triển khai vận hành hệ thống thực tế (như Indonesia, Brunei), dẫn đến thực tế là việc áp dụng quá cảnh qua Hệ thống ACTS chưa được thực hiện đồng bộ, nhất quán trong phạm vi ASEAN. Một số quốc gia đã tham gia triển khai nhưng hệ thống văn bản pháp lý hỗ trợ còn chưa đầy đủ: chưa hoàn thiện các quy định về cơ chế bảo lãnh hải quan (như Myanmar) hoặc chưa kiện toàn khung pháp lý cho chương trình Doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên - ATT (như Lào, Thái Lan, Myanmar). Điều này khiến doanh nghiệp khi quá cảnh qua các nước này vẫn gặp khó khăn trong việc áp dụng các chế độ ưu đãi về bảo lãnh và kiểm tra.
+ Rào cản kỹ thuật và quản lý chuyên ngành: Hiện vẫn tồn tại sự khác biệt lớn trong cách diễn giải và áp dụng quy định giữa các quốc gia đối với việc cho phép phương tiện vận tải nước ngoài đi vào lãnh thổ. Bên cạnh đó, các vấn đề về kiểm dịch, giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, và các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện vẫn chưa được hài hòa hóa. Những quy định riêng biệt này vô hình trung tạo ra các điểm nghẽnh, làm giảm đi giá trị cốt lõi của Hệ thống ACTS.
+ Hạn chế về hạ tầng kết nối và quy trình dự phòng: Hệ thống ACTS là một hệ thống đa quốc gia, do đó tính ổn định phụ thuộc lớn vào sự đồng bộ của các nút mạng. Thực tế ghi nhận có tình trạng tờ khai đã được phê duyệt tại nước xuất phát nhưng dữ liệu không được đẩy về nước quá cảnh kịp thời do nghẽn, lỗi mạng. Khi đó, việc chuyển sang chế độ dự phòng bằng hồ sơ giấy lại gặp khó khăn do các quy định về đối chiếu chữ ký và con dấu giữa các chi cục cửa khẩu chưa có sự thống nhất cao.
[bookmark: bookmark1230]4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn:
[bookmark: _Hlk227157901]Thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 06/12/2024, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 141/KHBCĐTKNQ18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, toàn hệ thống chính trị đã trải qua những thay đổi to lớn, chuyển đổi từ mô hình chính quyền 3 cấp sang 2 cấp, thay đổi ở các đơn vị trung ương và địa phương. Trong đó, ngành Hải quan cũng có những thay đổi cơ bản về tổ chức bộ máy tại Quyết định số 382/QĐ-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2019/QĐ-BTC. Nghị định 46/2020/NĐ-CP là văn bản nội luật hoá của Hiệp định AFAFGIT và Nghị định thư về Hệ thống quá cảnh hải quan, vì vậy, không chỉ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam mà nhiều doanh nghiệp các nước ASEAN cũng nghiên cứu thực hiện. Do đó, việc nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 46/2020/NĐ-CP để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Việt Nam là cần thiết.  
[bookmark: bookmark1231][bookmark: _Hlk227157895]5. Những nội dung khác:
Ghi nhận vai trò và mục tiêu quan trọng của việc triển khai ACTS đối với việc tăng cường kết nối thương mại khu vực, tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh di chuyển giữa các nước thành viên, trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế khu vực, các nước thành viên ASEAN đã thống nhất nghiên cứu mở rộng và nâng cấp hệ thống ACTS. Các nội dung chính về ACTS 2.0 dự kiến triển khai trong Kế hoạch chiến lược 2026-2030 gồm có:
-  Nghiên cứu mở rộng phạm vi hoạt động của ACTS đến các phương thức vận chuyển hàng hóa khác ngoài đường bộ. 
Nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế khu vực và khu vực tư nhân đặt ra yêu cầu mới phải mở rộng ACTS, xem xét tới vận tải đường sắt và các phương thức vận tải khác, hướng tới kết nối đa phương thức trong khu vực và phát triển bền vững. Qua nhiều cuộc tham vấn và thảo luận, khu vực tư nhân bày tỏ sự quan tâm lớn và đề xuất mở rộng phương thức vận tải được thực hiện quá cảnh qua ACTS, ví dụ như: vận tải hàng không cho các dịch vụ giao hàng nhanh, vận tải đường biển và vận tải đa phương thức để hỗ trợ chuỗi cung ứng khu vực. Với địa lý đa dạng của ASEAN, bao gồm các quốc gia không có biển, các quốc đảo và các đường bờ biển rộng lớn, vận tải đa phương thức là điều cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nội vùng.
Hiện nay, 3 nước ASEAN là Lào, Thái Lan và Malaysia dự kiến trong năm 2026 sẽ thí điểm kết nối ACTS với vận tải đường sắt trên cơ sở tuyến đường sắt ASEAN Express.
-  Mở rộng sự tham gia của Brunei, Indonesia và Philippines (Hành lang Borneo) vào hệ thống ACTS
Các nước đang xem xét, đánh giá các yêu cầu pháp lý, kỹ thuật và hoạt động để Indonesia, Philippines và Brunei Darussalam tham gia vào ACTS, bắt đầu với việc triển khai thí điểm tại khu vực Hành lang Borneo.
- Nghiên cứu mở rộng kết nối hệ thống ACTS ra các nước ngoài ASEAN
Căn cứ vào thực tế là ASEAN có mối liên hệ thương mại sâu rộng với các nền kinh tế lân cận, trong dài hạn ASEAN có định hướng nghiên cứu mở rộng ACTS sang các đối tác ngoài ASEAN, có xem xét các yếu tố như sự hài hòa về quy định, khả năng tương tác kết nối của hệ thống và lợi ích tiềm năng cho các doanh nghiệp logistics. Hiện ASEAN đang nghiên cứu mở rộng ACTS ra ngoài ASEAN với Trung Quốc là đối tác tiềm năng đầu tiên do có chung đường biên giới trên bộ và có cơ sở hạ tầng giao thông kết nối với hệ thống đường sắt ASEAN Express.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Hlk227158015]Từ kết quả tổng kết thi hành và những bất cập đã phân tích tại Phần II, Bộ Tài chính nhận thấy việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2020/NĐ-CP là yêu cầu khách quan và cấp thiết nhằm tạo pháp lý quan trọng để thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Trên cơ sở nội dung báo cáo nêu trên, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ xem xét, triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm sau:
1. Về sửa đổi Nghị định để phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy mới:
Thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 06/12/2024, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 141/KHBCĐTKNQ18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ. 
[bookmark: _Hlk227158132]Ngày 24/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Ngày 30/06/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 166/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 29/2025/NĐ-CP.
Ngày 26/02/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 382/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan. Ngày 11/06/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2019/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Quyết định số 382/QĐ-BTC.
[bookmark: _Hlk227158137]Theo cơ cấu, tổ chức mới Cục Hải quan được tổ chức từ Trung ương đến địa phương theo mô hình 03 cấp có sự thay đổi so với trước đây. Thay đổi này tác động trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Hải quan trong việc triển khai các thủ tục liên quan đến hàng hoá quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (Hệ thống ACTS). Mặt khác, Nghị định 46/2020/NĐ-CP là văn bản nội luật hoá của Hiệp định AFAFGIT và Nghị định thư về Hệ thống quá cảnh hải quan, vì vậy, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức các nước ASEAN cũng nghiên cứu thực hiện. Do đó, việc nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 46/2020/NĐ-CP để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Việt Nam là cần thiết.  
2. Về sửa đổi Nghị định để thực hiện số hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu dùng chung:
- Cắt giảm, đơn giản hoá một số thủ tục hành chính theo định hướng chuyển đổi số: Tập trung sửa đổi các điều khoản để thay đổi cách thức thực hiện, chuyển đổi cách thức từ nộp hồ sơ giấy trực tiếp sang thực hiện trên môi trường điện tử (Điều 22, 34); đối với thủ tục hành chính chưa quy định rõ cách thức thực hiện là thủ công hay điện tử thì làm rõ cách thức thực hiện (Điều 35); đối với thủ tục hành chính chưa quy định rõ thành phần hồ sơ tại Nghị định thì quy định rõ tại Nghị định (Điều 22).
- Cắt giảm một số thành phần hồ sơ trên cơ sở thay thế bằng dữ liệu dùng chung: Sửa đổi các quy định về thành phần hồ sơ tại Nghị định theo hướng bãi bỏ yêu cầu nộp Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Căn cước công dân của người được uỷ quyền. Quy định cơ quan Hải quan chủ động khai thác, xác thực thông tin doanh nghiệp và thông tin định danh cá nhân thông qua việc kết nối trực tiếp với CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và CSDL quốc gia về dân cư. 
3. Về nâng cao hiệu năng vận hành hệ thống và hợp tác khu vực:
Đối với một số hạn chế, bất cập của do khuôn khổ pháp lý của Hiệp định AFAFGIT, trong thời gian Hiệp định chưa được sửa đổi thì Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp sau:
- Nâng cao năng lực vận hành hệ thống công nghệ thông tin: Kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì phối hợp với Ban Thư ký ASEAN nâng cấp hạ tầng đường truyền, đảm bảo việc trao đổi dữ liệu giữa nút mạng Việt Nam và các quốc gia thành viên được thực hiện theo thời gian thực, giảm thiểu tối đa các lỗi gây ngắt quãng quy trình số, xử lý các vướng mắc về hệ thống và thủ tục, đảm bảo doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thông suốt 24/7.
- Tiếp tục tham gia tích cực vào các nhóm công tác của ASEAN để thống nhất hài hoà hoá thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn trong thương mại nội khối đối với các loại hàng hóa và phương tiện vận tải; tham gia vào nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng Hệ thống quá cảnh hải quan thế hệ mới, tạo cơ sở cho việc sửa đổi Hiệp định, Nghị định thư 7 và xây dựng các văn bản nội luật hoá đồng bộ trong tương lai.
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo thực hành cho cộng đồng doanh nghiệp và công chức hải quan; tạo dựng nhận thức về Hệ thống quá cảnh hải quan ACTS.
Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
[bookmark: _GoBack]- Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CHQ.
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